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Câu 1. Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây:
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 Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lại trên, những phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 175: 35: 5: 1 là:

A.  (2) và (4).
B. (3) và (6)           C.  (1) và (5)         D. (2) và (5)

Câu 2. Hệ sinh thái bền vững nhất khi:

A. Sự chênh lệch về sinh khối là nhỏ nhất     B. Sự chênh lệch về sinh khối là lớn nhất

C. Không có sự chênh lệch về sinh khối        D. Sinh khối bị khai thác triệt để

Câu 3. Ở một loài động vật, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen. Phép lai P : ♀
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 thu đđược F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể cái có lông hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1%. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, số cá thể có kiểu hình trội về 3 cặp tính trạng trên ở F1 chiếm tỉ lệ

A. 27%
B. 8,5%
C. 17%                D. 10%

Câu 4. Một quần thể người có 4 nhóm máu kí hiệu lần lượt là: A, O, B, AB. Trong đó nhóm máu A chiếm 5%, nhóm máu O là 4% đang ở trạng thái cân bằng di truyền.Tần số alen IA , IB, Io lần lượt là:

A. IA = 0,05 , IB = 0,91, Io = 0,04
B. IA = 0,01 , IB = 0,97, Io = 0,02

C. IA = 0,12 , IB = 0,84, Io = 0,04
D. IA = 0,1 , IB = 0,7, Io = 0,2

Câu 5. Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do sự tương tác của hai alen trội A và B qui định. Trong kiểu gen, khi có cả hai alen A và B thì cho lông đen, khi chỉ có A hoặc B thì cho lông nâu, khi không có alen trội nào thì cho lông trắng. Cho phép lai P: AaBb x Aabb, theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể lông nâu dị hợp chiếm tỉ lệ:

A. 25%
B. 50%
C. 37,5%                 D. 6,25%
Câu 6. Cách tính tần số hoán vị gen:
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A. đúng khi cá thể dị hợp tử đem lai phân tích có kiểu gen dị hợp chéo.

B. đúng cho mọi trường hợp kiểu gen dị hợp tử.

C. cách tính trên không đúng cho trường hợp có hoán vị gen..

D. đúng khi cá thể dị hợp tử đem lai phân tích có kiểu gen dị hợp đồng (dị hợp đều)

Câu 7. Làm thế nào để xác định tuổi hóa thạch?

A. Nhờ phân tích các đồng vị phóng xạ có trong hóa thạch hoặc có trong các lớp đất đá chứa hóa thạch

B. Nhờ phân tích đồng vị phóng xạ 14C có trong các lớp đất đá chứa hóa thạch

C. Nhờ phân tích đồng vị phóng xạ 238U có trong hóa thạch

D. Nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có trong hóa thạch

Câu 8. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở kỉ Jura có lục địa chiếm ưu thế, khí hậu khô. Đặc điểm sinh vật điển hình ở kỉ này là:

A. Dương xỉ phát triển mạnh. Thực vật có hạt xuất hiện. Lưỡng cư ngự trị. Phát sinh bò sát.

B. Cây hạt trần ngự trị. Phân hóa bò sát cổ. Cá xương phát triển. Phát sinh thú và chim.

C. Cây hạt trần ngự trị. Bò sát cổ ngự trị. Phân hóa chim.

D. Phân hóa cá xương. Phát sinh lưỡng cư và côn trùng

Câu 9. Một gen của E. coli dài 0,51μm. Mạch gốc có A = 350, T= 600, X= 550. Gen phiên mã tạo ra mARN. Theo lý thuyết, số loại bộ ba mã hóa axit amin tối đa có thể có trên mARN là :

A. 27
B. 61                    C. 499
D. 24

Câu 10. Cho các mối quan hệ sau:
(1). Tầm gửi và cây thân gỗ 

(2). Nấm và vi khuẩn lam tạo thành địa y 

(3). Cỏ dại và lúa 




(4). Giun đũa và lợn 


(5). Vi khuẩn Rhizobium với rễ cây họ đậu 
(6). Cú và chồn
 Mối quan hệ giữa hai loài nào sau đây thuộc về quan hệ cạnh tranh?

A.  (1), (3)
B. (1), (4)
C. (3), (6)            D.  (2), (5)

Câu 11. Một loài có bộ NST ( 2n = 40) vào kì đầu của giảm phân I có 1% số tế bào xảy ra tiếp hợp và trao đổi chéo giữa một crromatit của NST số 1 với cromatit của NST số 3 trong số các giao tử được tạo ra thì số giao tử bị đột biến là:

A. 0,75%
B. 0,25%
C. 0,5%
D. 1%

Câu 12. Cho F1 lai phân tích được F2 có: 21 cây quả tròn-hoa tím: 54 cây quả tròn- hoa trắng:129 cây quả dài -hoa tím: 96 cây quả dài- hoa trắng. Biết hoa tím (D) là trội so với hoa trắng (d), hình dạng quả do 2 cặp gen không alen A, a, B, b quy định. Hãy tính tần số hoán vị gen và kiểu gen của F1

     A. 28%, Aa (Bd//bD), Bb (Ad//aD)

B. 28%, Aa (BD//bd), Bb (Ad//aD)

     C. 28%, Aa (BD//bd), Bb (AD//ad)

D. 28%, Aa (Bd//bD), Bb (AD//ad)
Câu 13. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Enzim AND-polimeraza vừa làm tháo xoắn để và tách mạch phân tử ADN trong quá trình tự nhân đôi.

B. Enzim ARN-polimeraza làm mạch khuôn để tổng hợp mạch mới trong quá trình phiên mã.

C. Enzim ARN-polimeraza khi gặp tín hiệu kết thúc thì quá trình phiên mã dừng lại.

D. Enzim AND-polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ – 3’.

Câu 14. Ở một loài sinh vật, hai cặp gen A,a và B,b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và Cách nhau 20cM. Hai cặp gen D,d và E, e cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể khác và Cách nhau 40cM. Cho phép lai: 
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. Biết rằng tính trạng trội là trội hoàn toàn, không phát sinh đột biến mới và hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng trên chiếm tỉ lệ

A. 8%
B. 38,94%
C. 29,5%
D. 92% 

Câu 15. Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn theo thứ tự là
A. Tiến hóa tiền hóa học → Tiến hóa hóa học → Tiến hóa sinh học

B. Tiến hóa hóa học → Tiến hóa sinh học → Tiến hóa tiền sinh học

C. Tiến hóa sinh học → Tiến hóa tiền sinh học → Tiến hóa hóa học

D. Tiến hóa hóa học → Tiến hóa tiền sinh học → Tiến hóa sinh học

Câu 16. Mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY, con gái có kiểu gen XAXaXa. Cho biết quá trình giảm phân của mẹ và bố không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Kết luận nào dưới đây đúng về quá trình giảm phân ở bố và mẹ?

A. Trong giảm phân II ở bố, cặp nhiễm sắc thể số 23 không phân li. Ở bố giảm phân bình thường

B. Trong giảm phân II ở mẹ, cặp nhiễm sắc thể số 23 không phân li. Ở bố giảm phân bình thường

C. Trong giảm phân I ở mẹ, cặp nhiễm sắc thể số 21 không phân li. Ở bố giảm phân bình thường

D. Trong giảm phân I ở bố, cặp nhiễm sắc thể số 23 không phân li. Ở bố giảm phân bình thường

Câu 17. Khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hóa, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Quá trình giao phối trong quần thể là nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa.

B. Tiến hóa sẽ không xảy ra nếu quần thể không có các biến dị.

C. Đột biến gen là nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa.

D. Nguồn biến dị của quần thể có thể được bổ sung bởi sự nhập cư.

Câu 18. Khi nói về kích thước quần thể, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Kích thước tối đa là giới hạn nhỏ nhất về số lượng cá thể mà quần thể có thể đạt được phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

B. Kích thước quần thể là năng lượng tích lũy trong mỗi cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

C. Kích thước quần thể dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.

D. Kích thước quần thể ở trạng thái cân bằng khi tổng mức sinh sản với nhập cư cân bằng với tổng mức xuất cư với mức tử vong.

Câu 19. Trong công nghệ nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh, người ta sử dụng cônsixin gây lưỡng bội hóa các mô đơn bội tạo nên một cây hoàn chỉnh. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cơ chế tác động của cônsixin:

A. Hình thành thoi phân bào nhưng dễ đứt gãy khi nhiễm sắc thể tiến hành phân li

B. Không hình thành màng nhân con nên nhiễm sắc thể không phân li

C. Hình thành thoi phân bào nhưng quấn lấy nhiễm sắc thể, khi nhiễm sắc thể phân li gây đứt gãy

D. Không hình thành thoi phân bào làm nhiễm sắc thể không phân li

Câu 20. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Mềm dẻo kiểu hình là do sự tự điều chỉnh về sinh lý giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường

B. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau là mức phản ứng của kiểu gen

C. Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là thường biến.

D. Mức độ mềm dẻo của kiểu hình phụ thuộc vào môi trường

Câu 21. Ở một loài thực vật, lôcut gen quy định màu sắc quả gồm 2 alen, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây (P) có kiểu gen dị hợp Aa tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và sự biểu hiện của gen này không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Dự đoán nào sau đây là đúng khi nói về kiểu hình ở F1?

A. Các cây F1 có ba loại kiểu hình, trong đó có 25% số cây quả vàng, 25% số cây quả đỏ và 50% số cây có cả quả đỏ và quả vàng.

B. Trên mỗi cây F1 có hai loại quả, trong đó có 75% số quả đỏ và 25% số quả vàng.

C. Trên mỗi cây F1 chỉ có một loại quả, quả đỏ hoặc quả vàng

D. Trên mỗi cây F1 có hai loại quả, trong đó có 50% số quả đỏ và 50% số quả vàng.

Câu 22. Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDD x aaBbDd thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen chiếm tỉ lệ

A. 50%
B. 87,5%
C. 37,5%                     D. 12,5%

Câu 23. Ở một loài động vật, xét 2 lôcut gen trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X (không có trên Y) lôcut I và lôcut II đều có 2 alen.Trên nhiễm sắc thể giới tính Y (không có trên X), xét locut III có 4 alen. Trên nhiễm sắc thể thường, xét lôcut IV đều có 3alen. Quá trình ngẫu phối có thể tạo ra trong quần thể của loài này tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về bốn lôcut trên?

A. 156
B. 330
C. 216
D. 96

Câu 24. Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng, gen trội hoàn toàn. Phép lai: AaBbCcDd Ee x AaBbCcddEe cho số kiểu hình và số kiểu gen đời con là:

A. 32 kiểu hình; 162 kiểu gen.
B. 32 kiểu hình; 54 kiểu gen.

C. 16 kiểu hình; 81 kiểu gen.
D. 32 kiểu hình; 81 kiểu gen.

Câu 25. Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên ở chỗ:

A. Hệ sinh thái nhân tạo là hệ thống mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín

B. Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người cần bổ sung năng lượng cho chúng

C. Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng cao hơn hệ sinh thái tự nhiên

D. Do có sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn hệ sinh thái tự nhiên

Câu 26. Cho các thông tin sau:

(1)Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản. 
(2) Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác 
(3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển. 
(4) Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau. Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li trước hợp tử là

A.  (1), (3)
B. (1), (4)
C. (2), (4)                 D.  (2), (3)

Câu 27. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ dị hợp chiếm tỉ lệ

A. 6,25%
B. 31,25%
C. 18,75%
D. 25%

Câu 28. Phương pháp nào sau đây sẽ cho phép tạo ra được giống mới mang đầy đủ bộ máy di truyền của cả 2 giống bố và mẹ.

A. Phương pháp lai hữu tính kết hợp với chọn lọc.

B. Phương pháp dung hợp tế bào trần.

C. Phương pháp lai gây đột biến kết hợp với chọn lọc.
D. Phương pháp nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân.

Câu 29. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đột biến gen ?

A. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường nhưng không phụ thuộc tổ hợp gen

B. Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa và tạo giống

C. Tần số đột biến gen thay đổi tùy thuộc vào các tác nhân đột biến.

D. Là những thay đổi trong cấu trúc của gen và nhiễm sắc thể

Câu 30. Thích nghi ngày càng hợp lí là hướng cơ bản nhất vì:

A. Càng lên cao trong bậc thang tiến hoá, sinh vật càng thích nghi hơn

B. Nếu không thích nghi thì sinh vật bị đào thải, vì vậy phải thích nghi

C. Sự tiến hoá luôn gắn liền với đặc điểm thích nghi trên cơ thể

D. quá trình chọn lọc đã loại bỏ những loại kém thích nghi với môi trường

Câu 31. Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một loại alen trội A hoặc B thì cho hoa hồng, còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa hồng thuần chủng giao phối với cây hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa hồng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây phù hợp với tất cả các thông tin trên?
(1) AAbb ( AaBb 


(2) aaBB ( AaBb 


(3) AAbb ( AaBB 
(4) AAbb ( AABb 

(5) aaBb ( AaBB 


(6) Aabb ( AABb.
 Đáp án đúng là:

A. (1), (2), (4).    B. (3), (4), (6).     C. (1), (2), (3), (5).     D. (2), (4), (5), (6).

Câu 32. Có hai quần thể ốc sên: quần thể lớn (quần thể chính) và quần thể nhỏ nằm ở hòn đảo (quần thể đảo). Xét một gen có hai alen: A và a. Ở quần thể chính có pA= 1, quần thể đảo có pA= 0,6. Do di cư, quần thể đảo thành quần thể mới, có 20% số cá thể quần thể chính. Tần số tương đối của các alen trong quần thể mới sau di cư là

A. pA= 0,8; qa= 0,2
B. pA= 0,6; qa= 0,4

C. pA= 0,78; qa= 0,22
D. pA= 0,68; qa= 0,32

Câu 33. Phát biểu nào sau đây về cách li địa lí là đúng?

A. Cách li địa lí có vai trò duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các cá thể của một quần thể do các nhân tố tiến hóa tạo ra.

B. Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí hay xảy ra đối với các loài động vật ít có khả năng di chuyển

C. Cách li địa lí không nhất thiết hình thành loài mới

D. Quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra nhanh chóng không qua các giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

Câu 34. Khi nói về sự tuần hoàn vật chất và năng lượng trong tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các chất từ môi trường vào sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng rồi trở lại môi trường và được tái sử dụng

B. Năng lượng được truyền một chiều từ môi trường vào sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng và được tái sử dụng.

C. Ở mỗi bậc dinh dưỡng, phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải

D. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng CO2, thông qua quang hợp.

Câu 35. Ở người có những bệnh sau:

(1) Ung thư máu ác tính
  (2) Thiếu máu do hồng cầu hình liềm
  
(3) Máu khó đông              (4) Hội chứng mèo kêu
                  (5) Bệnh bạch tạng


(6) Tớc nơ                    (7) Dính ngón 
          (8) Hội chứng Đao
 Những bệnh nào liên quan đột biến lệch bội nhiễm sắc thể:

A. (6), (7), (8)           B. (1), (4), (6)             C. (2), (3), (5)             D. (4), (6), (8)

Câu 36. Trong cơ chế điều hòa hoạt động Opêron Lactose, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khi môi trường không có lactose, prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành

B. Khi môi trường có lactose, phân tử lactose liên kết với prôtêin ức chế

C. Khi môi trường không có lactose, gen điều hòa không tổng hợp prôtêin ức chế

D. Khi môi trường có lactose, ARN – polimeraza liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã.

Câu 37. Bệnh bạch tạng do 1 gen nằm trên NST thường quy định. Khi khảo sát tính trạng này trong 1 gia đình người ta lập được phả hệ sau. Những cá thể chưa biết được chắc chắn kiểu gen đồng hợp hay dị hợp gồm:
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A. I2, I4, II7, III3
B. I4, II7, III3, III4, IV1

C. I4, II7, III3, IV1
D. I4, II7, III1, III3, III4, IV1

Câu 38. Bệnh u xơ nang và bệnh bạch tạng ở người đều do 2 gen lặn nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau qui định. Một cặp vợ chồng đều dị hợp về cả 2 tính trạng này. Xác suất họ sinh 2 đứa con mà 1 đứa bị 1 trong 2 bệnh này, còn 1 đứa bị cả 2 bệnh này là bao nhiêu?

A. 1/8
B. 3/64
C. 3/8
D. 1/4

Câu 39. Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 4 cặp gen không alen phân li độc lập, tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 2 cm. Lai cây cao nhất có chiều cao 26 cm với cây thấp nhất sau đó cho F1 giao phấn với nhau đời con thu được 6304 cây. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết số cây cao 20 cm ở F2 là bao nhiêu ?

A. 1379.
B. 1411.
C. 659.
D. 369.

Câu 40. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sự chuyển giao năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng?

A. Phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp.


B. Có phần năng lượng bị mất đi qua chất thải

C. Có phần năng lượng bị mất đi qua các bộ phận rơi rụng.

D. Sự chuyển giao năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng thường lớn hơn 50%.

Câu 41. Ở một loài thực vật. alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn với alen a quy định hoa đỏ; alen B quy định quả dài trội hoàn toàn với alen b quy định quả tròn. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cây dị hợp về hai cặp gen trên thụ phấn với cây hoa tím, quả tròn thuần chủng. Dự đoán nào sau đây về kiểu hình ở đời con là đúng ?

A. Trong tổng hợp cây thu được ở đời con, có số cây kiểu hình hoa đỏ, quả tròn chiếm tỷ lệ 50%

B. Tất cả các cây thu được ở đời con đều có kiểu hình hoa tím, quả tròn

C. Trong tổng số cây thu được ở đời con, số cây có kiểu hình hoa tím quả tròn chiếm tỉ lệ 50%

D. Đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen

Câu 42. Ở cơ thể đực của một loài động vật có kiểu gen 
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, khi theo dõi 2000 tế bào sinh tinh trong điều kiện thí nghiệm, người ta phát hiện 800 tế bào có xảy ra hoán vị gen giữa B và b. Như vậy tỉ lệ giao tử Ab tạo thành là

A.  40%.
B. 30%.
C. 10%.
D. 20%.

Câu 43. Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Đột biến lệch bội xảy ra trên nhiễm sắc thể thường lẫn trên nhiễm sắc thể giới tính.

B. Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân

C. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một số hoặc một số cặp nhiễm sắc thể

D. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho tất cả cặp NST không thể phân li

Câu 44. Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen 
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. Cho biết mọi diễn biến của NST trong giảm phân là hoàn toàn giống nhau, kiểu hình lông thẳng, đuôi ngắn có kiểu gen là ab/ab. Kết quả nào dưới đây không phù hợp với tỉ lệ kiểu hình lông thẳng, đuôi ngắn ở đời con:

A. 7,84%.
B. 4,84%.
C. 9%.                D. 16%.

Câu 45. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về bệnh ung thư ở người?

A. Ung thư là bệnh do đột biến gen hoặc đột biến NST gây nên, không liên quan đến môi trường.

B. Ung thư đã đến giai đoạn di căn thì các tế bào ung thư sẽ tách khỏi khối u để vào máu, tái lập khối u ở nhiều nơi khác.

C. Có nhiều nguyên nhân gây ung thư, nhìn chung các trường hợp ung thư đều liên quan đến gen hoặc NST.

D. Ung thư là bệnh được đặc trung bởi sự tăng sinh không kiểm soát được của một số tế bào trong cơ thể.

Câu 46. Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định
A. vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau

B. vì các sinh vật trong quần xã luôn cạnh tranh với nhau và đồng thời tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh

C. vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh

D. vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh

Câu 47. Khi nói về bệnh phêninkêto niệu ở người, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Có thể phát hiện ra bệnh phêninkêto niệu bằng cách làm tiêu bản tế bào và quan sát hình dạng nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi

B. Bệnh phêninkêto niệu là bệnh do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa axit amin phêninalanin thành tirôzin trong cơ thể.

C. Bệnh phêninkêto niệu là do lượng axit amin tirôzin dư thừa và ứ đọng trong máu, chuyển lên não đầu độc tế bào thần kinh

D. Chỉ cần loại bỏ hoàn toàn axit amin phêninalanin ra khỏi khẩu phần ăn của người bệnh thì người bệnh sẽ khỏe mạnh hoàn toàn

Câu 48. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen gián tiếp làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen.

B. Đột biến với tần số thấp nên làm thay đổi tần số tương đối của các alen rất chậm.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên tác động làm thay đổi tần số alen một cách đột ngột không định hướng.

D. Các cá thể nhập cư có thể mang đến những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

Câu 49. Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể

B. Tỉ lệ giới tính trong quần thể sinh vật đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi

C. Trong thực tế các cá thể của quần thể thường phân bố đồng đều để tận dụng nguồn sống tiềm tàng trong môi trường

D. Khi nguồn sống của môi trường rất dồi dào và hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của cá thể thì quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học

Câu 50. Khi nói về thể dị đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật

B. Thể dị đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường

C. Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới

D. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa.
-HẾT
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